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1 Máy xịt rửa Kumisai KMS-Q7 Cái 1 10/05/25 13
Điện cực máy đo pH 

(Pure Pro-ISM) 
mã 51344172 Cái 1 25/05/25

2 Điện cực máy đo pH HI 1230B Cái 2 25/05/25 14 Vòng bi  7215 BECBM HSX: SKF/FAG Cái 8 07/05/25

3 Thép đặc inox 
D20x6000; Vật liệu: 

SUS304
Mét 12 30/05/25 15 Vòng bi NCF 3017 CV Cái 4 07/05/25

4 Thép đặc inox 
D25x6000; Vật liệu: 

SUS304
Mét 12 30/05/25 16 Thép đặc inox D120x6000; Vật liệu: SUS304 Mét 6 30/05/25

5 Thép đặc 
D50x6000; vật liệu 

C45
m 6 30/05/25 17 Thép tròn đặc KT: D110mm; Vật liệu: SUS304 Mét 6 30/05/25

6 Thép đặc 
D55x6000, vật liệu: 

C45
M 6 30/05/25 18 Thép đặc D12x6000; Vật liệu C20 m 24 30/05/25

7 Thép đặc 
D120x6000, Vật liệu: 

C45
M 6 30/05/25 19 Thép tròn đặc KT: D16x6000mm; VL: CT3 Mét 18 30/05/25

8 Bánh vít bộ thổi muội 
D25xD135x25.4; Z40; 

m3.15; Đồng (Có bản vẽ).
Cái 4 15/05/25 20 Chỏm cầu 

Chỏm cầu ID800, t=8, R=640, 

r=80, h=211; Vật liệu: SUS304
Cái 2 20/05/25

9 Sensor quang E3S-CD12, Omron. Cái 1 25/06/25 21 Thép tấm inox 
kích thước: 1500x6000x8mm; 

VL: SUS 304.
M2 27 20/05/25

10 Case Máy tính 

Dell T5810.Xeon E5-

2687W/ 32GB / SSD 

512GB NVMe + HDD 

1TB Sata / Quadro 

M6000 12GB

Bộ 2 28/06/25 22 Thép tấm 
Kích thước: 1500x6000x6mm; 

Vật liệu: SUS304
m² 9 20/05/25

11 Ống thép inox 

DN15(D21.34)x2.7x60

00mm; Vật liệu: sus 

304

m 36 20/05/25 23 Thép tấm 1500x6000x16mm; inox 304 M2 9 20/05/25

12 Ống thép đúc inox 
DN32(D42,2)x1,65x60

00; Vật liệu: SUS316
Mét 840 20/05/25 24 Thép đặc inox D14x6000mm; vật liệu: 316L Mét 36 20/05/25
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